
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:         /QĐ-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bắc Giang, ngày       tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-SNN ngày 10/01/2024 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT theo biểu chi tiết đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Hình thức công khai: Đăng công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Sở; 

gửi văn bản đến các đơn vị trực thuộc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở và 

các đơn vị HCSN trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị HCSN trực thuộc; 

- Các phòng, Thanh tra, VP Sở; 

- Cổng TTĐT của Sở (đăng công khai); 

- Phòng KHTC Sở; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 

  
 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=163/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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                                                                                                               Biểu số 03 

BIỂU CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-SNN ngày       tháng 01 năm 2024  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

                                                                                                           ĐVT: Triệu đồng 

TT Tên đơn vị  -  Nội dung 

Tổng số 

dự toán 

được giao 

Tổng số đã 

phân bổ 

A PHẦN THU     

1 Tổng số thu:  10.407 10.407 

   Trong đó:  + Phí, lệ phí 1.007 1.007 

                      + Thu hoạt động SXKD, thu khác 9.400 9.400 

2 Tổng số thu phải nộp NSNN: 741 741 

   Trong đó:  + Phí, lệ phí phải nộp NSNN 140 140 

                      + Thu hoạt động SXKD, thu khác phải nộp NSNN 601 601 

3 Tổng số chi từ nguồn thu được để lại 9.666 9.666 

   Trong đó:  + Phí, lệ phí 867 867 

                       + Thu hoạt động SXKD, thu khác 8.799 8.799 

  * Trong đó: dành nguồn để làm lương theo quy định: 393 393 

        + Phí, lệ phí (dành 40% số thu bổ sung nguồn làm lương) 347 347 

        + Thu hoạt động dịch vụ, thu khác 46 46 

  CHI TIẾT THEO TỪNG ĐƠN VỊ:     

1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT: Tổng số 40 40 

* Thu phí, lệ phí 40 40 

 -  Thu phí thẩm định TKKT-TDT 40 40 

* Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách 4 4 

* Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 36 36 

  Trong đó: Dành 40% số thu để lại bổ sung nguồn làm lương 14 14 

2 Chi cục Kiểm lâm: Tổng số 5 5 

* Thu phí, lệ phí 5 5 

 - Thu phí thẩm định nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp (20%) 5 5 

* Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách 1 1 

* Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 4 4 

  Trong đó: Dành 40% số thu để lại bổ sung nguồn làm lương 2 2 

3 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: 15 15 

* Thu phí, lệ phí  15 15 
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 - 
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh, doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản (20%) 
15 15 

* Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách 3 3 

* Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 12 12 

  Trong đó: Dành 40% số thu để lại bổ sung nguồn làm lương 5 5 

4 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Tổng số 225 225 

* Thu phí, lệ phí  175 175 

 - Phí thẩm định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV (30%) 2 2 

 - 
Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc 

BVTV (30%) 
120 120 

 - 
Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp - Cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (Nộp 20% NSNN) 
50 50 

 - 

Lệ phí đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hoá sản xuất trong 

nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ NN&PTNT ban 

hành  

3 3 

 * Thu hoạt động dịch vụ và thu khác 50 50 

- Thu phạt vi phạm  50 50 

 * Số thu phải nộp ngân sách nhà nước 100 100 

 - Từ phí, lệ phí 50 50 

 - Từ thu phạt vi phạm 50 50 

* Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 125 125 

 - Chi từ nguồn thu phí, lệ phí 125 125 

  Trong đó: Nguồn dành để bổ sung nguồn làm lương 50 50 

   + Từ phí, lệ phí (dành 40% số thu được để lại) 50 50 

5 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 916 916 

 * Thu phí, lệ phí 766 766 

 -  Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuốc thú y (nộp 100%) 6 6 

 - 

Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản: Phí kiểm tra điều kiện vệ 

sinh thú y; phí kiểm soát giết mổ; phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật 

(10%) 

60 60 

 -  Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (bao gồm cả thủy sản) (10%) 700 700 

* Thu khác 150 150 

 - Thu phạt vi phạm về công tác thú y (100%) 150 150 

* Số thu phải nộp ngân sách nhà nước 232 232 

 - Từ phí, lệ phí 82 82 

 - Thu phạt vi phạm về công tác thú y 150 150 

* Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 684 684 

 - Từ nguồn thu phí, lệ phí 684 684 

  Trong đó: Nguồn dành để bổ sung nguồn làm lương 274 274 
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   + Từ phí, lệ phí (dành 40% số thu được để lại) 274 274 

6 Chi cục Thủy sản 6 6 

 * 

Thu phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm 

xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trường thủy sản  (có hoạt động sản 

xuất) 

6 6 

*  Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách (10%) 1 1 

* Chi từ nguồn thu phí được để lại 5 5 

  Trong đó: Dành 40% số thu để lại bổ sung nguồn làm lương 2 2 

7 Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động 1.200 1.200 

* Thu hoạt động dịch vụ và thu khác: 1.200 1.200 

 -  Thu từ khai thác rừng trồng sản xuất đến kỳ khai thác 1.200 1.200 

* Số thu phải nộp NSNN (thuế sử dụng đất) 48 48 

*  Chi từ nguồn thu được để lại 1.152 1.152 

  Trong đó: Dành để bổ sung nguồn làm lương  46 46 

8 Trung tâm Giống cây trồng 2.500 2.500 

* Thu hoạt động SXKD (bán cây giống) 2.500 2.500 

* Số thu phải nộp NSNN theo quy định (Thuế môn bài) 1 1 

* Chi từ nguồn thu được để lại 2.499 2.499 

9 Trung tâm Giống Thủy sản cấp 1 2.000 2.000 

* Thu hoạt động dịch vụ bán cá giống và thu khác (khoán ao...) 2.000 2.000 

* Chi từ nguồn thu được để lại 1.998 1.998 

* Số thu phải nộp NSNN: Thuế GTGT, TNDN (nếu có) 2 2 

10 Trung tâm Điều tra quy hoạch nông lâm nghiệp  3.500 3.500 

* Thu hoạt động tư vấn lập thiết kế NLN và thu khác 3.500 3.500 

* Chi từ nguồn thu được để lại 3.150 3.150 

* Số thu phải nộp NSNN: Thuế GTGT và TNDN (nếu có) 350 350 

B PHẦN CHI  164.993 164.993 

I CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 54.624 54.624 

  * Trong định mức (Kinh phí tự chủ) 43.810 43.810 

  * Ngoài định mức (Kinh phí không tự chủ) 10.814 10.814 

1 Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT  8.773 8.773 

 - Trong định mức 6.583 6.583 

 - Ngoài định mức 2.190 2.190 

2 Chi cục Phát triển nông thôn  2.839 2.839 

 - Trong định mức 2.595 2.595 

 - Ngoài định mức 244 244 
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3 Chi cục Thủy sản  2.123 2.123 

 - Trong định mức 1.996 1.996 

 - Ngoài định mức 127 127 

4 Chi cục Trồng trọt và BVTV  3.438 3.438 

 - Trong định mức 3.133 3.133 

 - Ngoài định mức 305 305 

5 Chi cục Chăn nuôi và Thú y  3.173 3.173 

 - Trong định mức 2.571 2.571 

 - Ngoài định mức 602 602 

6 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản  2.572 2.572 

 - Trong định mức 2.072 2.072 

 - Ngoài định mức 500 500 

7 Chi cục Thủy lợi  2.884 2.884 

 - Trong định mức 2.338 2.338 

 - Ngoài định mức 546 546 

8 Chi cục Kiểm Lâm  28.822 28.822 

 - Trong định mức 22.522 22.522 

 - Ngoài định mức 6.300 6.300 

II CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 110.369 110.369 

* Trong định mức (Kinh phí thường xuyên) 25.243 25.243 

* Ngoài định mức (Kinh phí không thường xuyên) 85.126 85.126 

II.1 SỰ NGHIỆP KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 49.152 49.152 

* Trong định mức (Kinh phí thường xuyên) 9.147 9.147 

* Ngoài định mức (Kinh phí không thường xuyên) 40.005 40.005 

1 Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT  20.270 20.270 

 - Trong định mức 0 0 

 - Ngoài định mức 20.270 20.270 

2 Chi cục Phát triển nông thôn  857 857 

 - Trong định mức 191 191 

 - Ngoài định mức 666 666 

3 Chi cục Thủy sản  1.962 1.962 

 - Trong định mức 0 0 

 - Ngoài định mức 1.962 1.962 

4  Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản  608 608 
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 - Trong định mức 0 0 

 - Ngoài định mức 608 608 

5 Trung tâm Khuyến nông  9.314 9.314 

 - Trong định mức 3.457 3.457 

 - Ngoài định mức 5.857 5.857 

6 Trạm kiểm dịch thực vật nội địa  5.599 5.599 

 - Trong định mức 1.543 1.543 

 - Ngoài định mức 4.056 4.056 

7 
Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông huyện Lục Nam, Yên Dũng và Trạm 

chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật  
9.534 9.534 

 - Trong định mức 3.956 3.956 

 - Ngoài định mức 5.578 5.578 

8 Trung tâm giống thủy sản cấp 1  900 900 

 - Trong định mức 0 0 

 - Ngoài định mức 900 900 

9 Trung tâm giống cây trồng  108 108 

 - Trong định mức 0 0 

 - Ngoài định mức 108 108 

II.2 SỰ NGHIỆP KINH TẾ LÂM NGHIỆP 34.007 34.007 

* Trong định mức (Kinh phí thường xuyên) 9.201 9.201 

 * Ngoài định mức (Kinh phí không thường xuyên) 24.806 24.806 

1 Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT  36 36 

 - Trong định mức 0 0 

 - Ngoài định mức 36 36 

2 Chi cục Kiểm lâm 13.385 13.385 

 - Trong định mức 0 0 

 - Ngoài định mức 13.385 13.385 

3 Ban quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử  10.527 10.527 

 - Trong định mức 3.729 3.729 

 - Ngoài định mức 6.798 6.798 

4 BQL rừng phòng hộ Cấm Sơn  4.888 4.888 

 - Trong định mức 2.635 2.635 

 - Ngoài định mức 2.253 2.253 

5 BQL rừng phòng hộ Sơn Động  5.171 5.171 

 - Trong định mức 2.837 2.837 

 - Ngoài định mức 2.334 2.334 
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II.3 SỰ NGHIỆP KINH TẾ THỦY LỢI 23.962 23.962 

* Trong định mức (Kinh phí thường xuyên) 5.311 5.311 

* Ngoài định mức (Kinh phí không thường xuyên) 18.651 18.651 

1 Chi cục Thủy lợi  23.908 23.908 

1.1 Các hạt Quản lý đê huyện, TP  23.633 23.633 

 - Trong định mức 5.036 5.036 

 - Ngoài đinh mức 18.597 18.597 

1.2 Văn phòng thường trực BCH hòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 275 275 

 - Trong định mức 275 275 

 - Ngoài đinh mức 0 0 

3 Cơ quan văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT  54 54 

 - Trong định mức 0 0 

 - Ngoài định mức 54 54 

II.4   SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC 3.248 3.248 

* Trong định mức (Kinh phí thường xuyên) 1.584 1.584 

* Ngoài định mức (Kinh phí không thường xuyên) 1.664 1.664 

1 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn  3.249 3.248 

 - Trong định mức 1.584 1.584 

 - Ngoài định mức 1.664 1.664 
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